	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
[1] Tên học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[2] Học phần thuộc khối kiến thức:

	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao
(tự chọn)

	
	
	x
	



[3] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	2
[4] Số tín chỉ: 2	
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	20

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	10

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	4 (8)

	Thực hành (30 giờ/1 tín chỉ)
	6 (12)

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	10 (30)

	Hoạt động theo nhóm
	7 (21)

	Cá nhân
	3 (9)



[5] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng phấn
· Yêu cầu đặc biệt khác:	Không	
[6] Các học phần liên quan (nếu có):
· Học phần tiên quyết: Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 1	
· Học phần song hành:	
· Học phần kế tiếp: Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 2	
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Khoa Giáo dục mầm non
Tổ bộ môn:	Phát triển thẩm mỹ
[2] Giảng viên biên soạn đề cương: 
· Họ và tên:	Phan Thị Minh Hà		
· Học hàm - Học vị: 	Thạc sĩ	
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 	0913168560	
· Hộp thư điện tử (emai): 	haphanthiminh@ncehcm.edu.vn
[3] Giảng viên phụ trách giảng dạy:
· Học hàm - Học vị: Hoàng Thị Thu Thảo
· Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 0398558808
· Hộp thư điện tử (emai): thaohoangthithu@ncehcm.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
[bookmark: _Hlk60904778]“Tổ chức hoạt động vui chơi” thuộc nhóm các môn chuyên ngành giáo dục mầm non (GDMN). Nội dung của học phần này đề cập những vấn đề liên quan đến hoạt động chơi của trẻ mầm non: Khái niệm, đặc trưng, ý nghĩa và hình thức tổ chức hoạt động chơi; Các loại trò chơi – đặc điểm nhận dạng và các mặt phát triển khả năng chơi của trẻ; Nhiệm vụ và biện pháp tổ chức hướng dẫn trẻ chơi; Kế hoạch tổ chức giờ chơi và phát triển trò chơi cho trẻ
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: 
Kiến thức 
· Phân tích được các khái niệm, ý nghĩa và hình thức tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ trong trường mầm non
· Nhận diện các biểu hiện cụ thể về đặc trưng của hoạt động chơi; Phân tích được những lưu ý sư phạm liên quan đến từng đặc trưng.
· Trình bày được khái niệm, đặc điểm và các mặt phát triển khả năng chơi của trẻ trong các loại trò chơi, đặc biệt các trò chơi sáng tạo.
· Nêu được những nội dung và yêu cầu cơ bản của kế hoạch tổ chức giờ chơi; Trình bày được các bước trong quy trình lập kế hoạch phát triển trò chơi
· Trình bày các nhiệm vụ và biện pháp tổ chức giờ chơi và phát triển trò chơi của trẻ
· Phân tích giá trị của kế hoạch tổ chức giờ chơi; Mô tả nội dung kế hoạch tổ chức giờ chơi tự do.
 Kỹ năng:
· Đánh giá khả năng chơi trong các trò chơi cụ thể của trẻ
· Lập kế hoạch tổ chức giờ chơi tự do; Xác định được trọng tâm phát triển khả năng chơi và trọng tâm quan sát trong kế hoạch.
· Quan sát thu thập thông tin và (học) đánh giá thực tế tổ chức giờ chơi trong trường mầm non.
· Làm việc với tài liệu (đọc, phân tích, so sánh và tổng hợp nội dung tài liệu… ), vận dụng lí thuyết để xử lí thông tin trong các tình huống.
                Thái độ 
· Hứng thú, sự quan tâm đến các trò chơi của trẻ em
· Ý thức về vai trò chủ thể sáng tạo của trẻ khi chơi; trò chơi như sự trợ giúp đắc lực trong công tác giáo dục trẻ tuổi mầm non
· Chủ động phối hợp với bạn, cùng tìm kiếm và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động vui chơi
Tích cực, chủ động trong học và tự học
5. Giáo trình và tư liệu: 
Tài liệu tham khảo chính:
[1] Nguyễn Thị Thanh Hà, 2006, Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường Mầm Non, NXBGD 
[2] Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Hà, Phan Thị Minh Hà, 2012, Bài tập thực hành chuyên đề “Hoạt động vui chơi của trẻ trong trường mầm non”
[3] Phan Thị Minh Hà, 2019, Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, NXB Đại học Sư Phạm, TP. HCM
Tài liệu tham khảo phụ:
[1] Bộ giáo dục và đào tạo, 2017, Chương trình giáo dục mầm non (Kèm theo thông tư 28, ngày 30.12.2016)
[2] Nguyễn Ngọc Châm; Trần Lan Hương; Nguyễn Thanh Thuỷ, 2002, Tuyển tập các trò chơi phát triển cho trẻ Mẫu giáo, Tập 1, 2, NXB Hà Nội 
[3] Nguyễn Thị Thanh Hà, 2004, Những trò chơi giả bộ đầu tiên của trẻ nhỏ, NXBGD 
[4] Nguyễn Thị Thanh Hà, 2004, Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi Phản ánh sinh hoạt, NXBGD 
[5] Nguyễn Thị Thanh Hương, 2006, Tuyển tập những bài viết về GDMN, NXBGD, Tập 2
[6] Nguyễn Thị Thanh Hương, 2009, Kế hoạch phát triển trò chơi sáng tạo, NXBGD
[7] Lê Minh Thuận, 1989, Trò chơi phân vai theo chủ đề và việc hình thành nhân cách trẻ Mẫu giáo, NXBGD 
[8] Nguyễn Ánh Tuyết, 1996, Tổ chức hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[9] Nguyễn Ánh Tuyết, 1998, Giáo dục học, NXB Giáo dục.
[10] P.G. Xamarukôva, 1986, Trò chơi trẻ em, Sở GD thành phố Hồ Chí Mính 
[11] Thông tin khoa học GDMN trường CĐSPMGTW3 số 2/1999, Chuyên san “Hoạt động vui chơi”
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Sinh viên tham dự lớp học đầy đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp và chuẩn bị bài tập kỹ năng ở nhà để tự củng cố kiến thức cho bản thân;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của giảng viên đối với học phần;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra và bài thi kết thúc học phần;
· Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo quy định.
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười;
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên:  		40% 
- Chuyên cần + Tích cực: 15% (đi học đầy đủ, đảm bảo giờ giấc, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận) 
- Thực hành cá nhân: 10%
- Thực hành nhóm: 15%
Thi cuối kỳ: 60 %  Hình thức: Trắc nghiệm – tự luận (Được phép sử dụng tài liệu)	 
Thang điểm: Thang điểm 10
7. Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)

	STT
	Nội dung

	
	

	1
	[bookmark: _Hlk60905754][bookmark: _Hlk60905880]Bài 1.Những vấn đề chung về hoạt động vui chơi
 
I. Khái niệm
1. Chơi là gì
2. Hoạt động vui chơi của trẻ trong trường mầm non là gì?
II. Vai trò của hoạt động chơi
III. Hình thức tổ chức hoạt động vui chơi
1. Chơi ở mọi lúc mọi nơi
2. Giờ chơi tự do
VI. Đặc trưng hoạt động vui chơi 
1. Vui hơi là hoạt động đặc biệt bởi động cơ thúc đẩy trẻ chơi nằm ở quá trình hoạt động.
2. Chơi là hoạt động tự do, tự nguyện
3.Chơi là hoạt động tích cực, giàu cảm xúc 
4. Chơi là hoạt động chứa đựng tính tượng trưng, ký hiệu
5. Chơi là hoạt động tự lực, sáng tạo và giàu trí tưởng tượng
6. Chơi là hoạt động mang bản chất xã hội
V. Phân loại trò chơi trẻ em ở trường mầm non
1. Cách phân loại thông dụng
2. Một số cách phân loại khác

	[bookmark: _Hlk60906217]2
	Bài 2. Trò chơi với đồ vật, đồ chơi của lứa tuổi nhà trẻ
I. Trò chơi với đồ vật đồ chơi trong độ tuổi nhà trẻ 
1. Trò chơi với hành động khám phá
2. Trò chơi với hành động thiết lập tương quan
3. Trò chơi với hành động công cụ
II. Đặc điểm của các trò chơi với đồ vật đồ chơi của lứa tuổi nhà trẻ
1. Nội dung trò chơi là các hành động đa dạng thực hiện với đồ chơi
2. Mọi đồ vật có ở xung quanh đều trở thành đồ chơi 
3. Hành động chơi của trẻ ngày càng phát triển
4.Việc học cách chơi diễn ra bằng con đường tự trải nghiệm, thử - sai, bắt chước
5.Trò chơi với đồ vật đồ chơi là những trò chơi cá nhân, trẻ chơi một mình

	[bookmark: _Hlk60906330]3
	Bài 3: Trò chơi có luật của trẻ mầm non
I. Khái niệm 
1. Định nghĩa
2. Vai trò của trò chơi có luật
3. Các cách phân loại
II. Cấu trúc của trò chơi có luật 
1. Mục đích
2. Nhiệm vụ chơi
3. Hành động chơi
4. Yếu tố vui nhộn
5. Cải biên trò chơi

	[bookmark: _Hlk60906656]4
	Bài 4. Trò chơi giả bộ có cốt chuyện 
I. Khái niệm trò chơi giả bộ có cốt chuyện và đặc trưng của trò chơi
II. Hai giai đoạn của trò chơi giả bộ.
1.Trò chơi phản ánh sinh hoạt
2. Trò chơi đóng vai
III. Các mặt phát triển của trò chơi giả bộ 
1. Nội dung cốt chuyện chơi (nội dung chơi)
2. Kỹ năng chơi giả bộ
3. Khả năng phối hợp với bạn
4. Khả năng tự lực - sáng tạo

	[bookmark: _Hlk60906722]5
	Bài 5. Trò chơi xây dựng của trẻ ở trường mầm non 
I. Khái niệm trò chơi xây dựng
1. Định nghĩa
2. Đặc điểm của trò chơi xây dựng
II. Hai giai đoạn của trò chơi xây dựng
1. Trò chơi xếp hình
2. Trò chơi xây dựng
III. Các mặt phát triển trò chơi xây dựng  
1. Mô hình xây dựng 
2. Hoạt động kiến tạo mô hình 
3. Khả năng phối hợp với bạn
4. Khả năng tự lực - sáng tạo
VI. Trò chơi xây dựng và những lưu ý từ thực tiễn
Nhận thức của trường mầm và giáo viên mầm non:
1. Về bản chất của trò chơi
2. Về việc trang bị nguyên vật liệu cho trò chơi
3. Về việc triển khai chủ đề giáo dục vào trò chơi

	[bookmark: _Hlk60906865]6
	Bài 6: Nhiệm vụ phát triển trò chơi của trẻ mầm non
I. Nhiệm vụ trợ giúp phát triển trò chơi
1. Nhiệm vụ mở rộng nội dung chơi
2. Nhiệm vụ phát triển kĩ năng chơi
3. Nhiệm vụ phát triển khả năng thiết lập quan hệ với bạn trong khi chơi
4. Nhiệm vụ phát triển khả năng tự lực và sáng tạo
II. Nhiệm vụ giáo dục và phát triển toàn diện
Thông qua các mặt phát triển của trò chơi và hình thức tổ chức hoạt động chơi để hướng tới phát triển toàn diện nhận cách cho trẻ

	[bookmark: _Hlk60906931]7
	Bài 7: Các biện pháp tổ chức và phát triển trò chơi của trẻ 
I. Xây dựng môi trường đồ chơi 
1. Khái niệm 
2.Vai trò 
3. Yêu cầu khi vận dụng biện pháp
II. Tham gia vào trò chơi của trẻ
1. Khái niệm 
2.Vai trò 
3. Yêu cầu khi vận dụng biện pháp
III. Tổ chức trò chơi – tập
1.Khái niệm 
2.Vai trò 
3. Yêu cầu vận dụng biện pháp
IV. Những biện pháp mở rộng vốn sống của trẻ làm giàu chất liệu cho các trò chơi
1. Khái niệm 
2.Vai trò 
3. Yêu cầu khi vận dụng biện pháp

	[bookmark: _Hlk60907092]8
	Bài 8. Tổ chức giờ chơi  
 I. Nhiệm vụ của giáo viên trong việc tổ chức giờ chơi 
1. Tổ chức để trẻ chơi  tự do, tích cực, hứng thú và bổ ích. 
2. Trợ giúp sự phát triển khả năng chơi của trẻ về mọi mặt  
3. Bao quát các góc chơi, nắm bắt tình hình chơi của từng cá nhân/từng nhóm trẻ
II. Yêu cầu khi tổ chức giờ chơi
1. Đảm bảo đặc trưng của hoạt động chơi 
2. Đảm bảo cấu trúc của giờ chơi  
3. Đảm bảo vận dụng hợp lý các phương pháp – biện pháp tổ chức giờ chơi  và phát triển trò chơi
III. Biện pháp tổ chức giờ chơi  trong lớp và ngoài trời
1. Các biện pháp bắt đầu giờ chơi
2. Các biện pháp giúp trẻ triển khai trò chơi
3. Các biện pháp kết thúc giờ chơi

	9
	Bài 9. Kế hoạch tổ chức giờ chơi và phát triển trò chơi 
1. Khái niệm
2. Các loại kế hoạch
3. Yêu cầu đối với kế hoạch
4. Các bước xây dựng kế hoạch phát triển trò chơi
5. Nội dung kế hoạch
· Kế hoạch tổ chức giờ chơi trong lớp
· Kế hoạch tổ chức giờ chơi ngoài trời

	
	6. Trọng tâm phát triển khả năng chơi của trẻ 
- Trọng tâm phát triển khả năng chơi trong kế hoạch.
- Nhiệm vụ phát triển trò chơi 
- Biện pháp phát triển trò chơi 
7. Trọng tâm quan sát
- Góc chơi/ trò chơi 
- Cá nhân trẻ



8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 01/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 02/2021
	TRƯỞNG KHOA 	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)



	ThS. Lê Thị Thanh Nga	ThS. Phan Thị Minh Hà
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